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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2012 đến nay


1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện


1.1. Đối với việc triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh Bắc Giang 

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu ban hành một số chính sách hỗ trợ như sau:

- Tham mưu HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định hỗ trợ theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan liên quan (như: đài phát thanh truyền hình tỉnh; báo Bắc giang; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Đảng ủy khối doanh nghiệp tinh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh...) phổ biến chính sách hỗ trợ của tỉnh đến các doanh nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng, áp dụng hệ thống, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.
1.2. Đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 16/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.
Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 239/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan bám sát nội dung của Kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Kết quả thực hiện


2.1. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh

Thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh từ năm 2012 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ được 79 lượt tổ chức với tổng số tiền 1.945.000.000 đồng. Trong đó:

- Trong 06 năm thực hiện Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND (từ năm 2012 đến hết năm 2017), Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ được 64 lượt tổ chức với tổng số tiền 1.632.000.000 đồng. Trong đó:

+ 02 lượt tổ chức đạt giải thưởng chất lượng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 35.000.000 đồng.

+ 54 lượt tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.529.000.000 đồng.

+ 08 lượt tổ chức có sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn,với tổng kinh phí hỗ trợ là 68.000.000 đồng.

- Trong hơn 04 năm thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND (từ năm 2018 đến nay), Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ được 15 lượt đối với tổ chức với tổng số tiền là 313.000.000 đồng. Trong đó:

+ 07 lượt tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, với tổng kinh phí hỗ trợ là 233.000.000 đồng.

+ 08 lượt tổ chức có sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn,với tổng kinh phí hỗ trợ là 80.000.000 đồng.

2.2. Kết quả triển khai hoạt động TXNG

Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND của UBND tỉnh về TXNG, từ năm 2021 đến nay, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động có liên quan đến TXNG như: thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng cổng TXNG của tỉnh Bắc Giang; thông tin truyền thông tuyên truyền về TXNG; tổ chức hội nghị đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước; tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về TXNG cho HTX, doanh nghiệp có liên quan; triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX thực hiện TXNG dưới nhiều hình thức khác nhau như: thực hiện xây dựng mô hình điểm về TXNG; hỗ trợ chi phí trực tiếp trong việc in tem, bao bì có gắn tem TXNG... Một số kết quả cụ thể thực hiện trong năm 2021:
- Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai một số nhiệm vụ như: đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về TXNG trong đó có nội dung xây dựng Cổng TXNG của tỉnh Bắc Giang; triển khai thành công 02 mô hình điểm về TXNG cho các tổ chức, cá nhân tại huyện Lục Ngạn (cụ thể: Mô hình TXNG sản phẩm cam và Mô hình TXNG sản phẩm mỳ Chũ); tổ chức 01 hội nghị đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước và 01 hội nghị tập huấn kiến thức về TXNG cho HTX, doanh nghiệp có liên quan.
- Sở NN&PTNT đã hỗ trợ được 48 (cơ sở) về quản lý nhãn hiệu, bao
bì, tem truy xuất nguồn gốc, tư vấn, kỹ thuật sản xuất, mã số vùng trồng với
tổng kinh phí hỗ trợ là 737.000.000 đồng.
- UBND huyện Hiệp Hòa thực hiện các nội dung hỗ trợ gồm: thông tin tuyên truyền; triển khai mô hình điểm; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; triển khai Cổng thông tin TXNG của huyện; Chính sách hỗ trợ về TXNG của huyện với số tiền là 223.000.000 đồng.

- UBND huyện Việt Yên thực hiện hỗ trợ các nội dung gồm: quản lý nhãn hiệu, in ấn tem nhãn với số tiền 200.000.000 đồng.

- UBND huyện Tân Yên thực hiện hỗ trợ các nội dung gồm: quản lý nhãn hiệu, in ấn tem nhãn với số tiền 111.000.000 đồng.
Hoạt động TXNG là vấn đề còn mới ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng nên có rất nhiều cơ quan, đơn vị triển khai các chương trình hỗ trợ tổ chức thực hiện TXNG dưới nhiều hình thức khác nhau.
Tỉnh Bắc Giang đã có một số chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với hoạt động TXNG, tuy nhiên các nội dung hỗ trợ còn thiếu, chưa đầy đủ. Cụ thể: Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang có đề cập đến nội dung hỗ trợ chi phí tem TXNG.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Việc hỗ trợ các tổ chức đã từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khả năng cạnh tranh của các tổ chức, giúp tổ chức phát triển bền vững, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cụ thể: Qua khảo sát tại 40 tổ chức được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến ISO 9001 thì có 34 tổ chức chiếm 85% có doanh thu và lợi nhuận tăng từ 10 đến 30% so với trước khi chưa áp dụng hệ thống. Tỷ lệ hàng tồn kho giảm tương ứng với doanh thu; giảm sản phẩm hàng hóa sai lỗi. Đặc biệt đối với doanh nghiệp áp dụng đồng thời công cụ 5S và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (Công ty CP dịch vụ và thương mại Thống Nhất):
- Thay đổi ý thức của tập thể cán bộ, người lao động, hình thành thói quen trong việc tự giác xây dựng môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn và thân thiện với người lao động, khích lệ tinh thần đóng góp sáng kiến cải tiến trong công việc;

- Cụ thể hóa các quy định thực hiện công việc bằng văn bản một cách rõ ràng, đơn giản, dễ dàng, thông qua các biểu mẫu chi tiết, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ tra cứu,... Tiết kiệm thời gian đào tạo cán bộ, công nhân viên mới khi có luân chuyển, tuyển mới;

- Kết quả làm việc tại các bộ phận được thể hiện đầy đủ bằng con số thống kê thông qua các biểu mẫu, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo đưa ra các quyết định dựa trên số liệu báo cáo: Ví dụ dựa trên số liệu thống kê nguyên vật liệu tái sử dụng sau khi được phân loại theo tiêu chuẩn chất lượng được ban hành, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch tái sử dụng qua đó tiết kiệm được chi phí tiêu hao cho việc mua nguyên vật liệu; Dựa số liệu thống kê theo dõi  sản phẩm lỗi (hỏng) hàng ngày, Ban ISO đã có các cuộc họp nhằm tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương án điều chỉnh trình Giám đốc Công ty quyết định kịp thời nhằm giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi…

• Tỷ lệ sản phẩm sai hỏng giảm từ 10% xuống còn 3%;

• Lượng nguyên vật vật liệu phế tận dụng tăng 40%;

• Thời gian thực hiện các đơn hàng giảm 7-10%;

• Tỷ lệ hàng bị trả về giảm từ 5% xuống dưới 1%. 

Theo tính toán của Công ty số kinh phí tiết kiệm được sau khi áp dụng trong một tháng khoảng 100 triệu đồng.

- Mô hình tổ chức, nhân sự tại Công ty được hoàn thiện. Phân công công việc rõ ràng, quy trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân. Điều này rất cần thiết vì sau khi nâng tầm quy mô sản xuất, lãnh đạo Công ty rất bối rối và mất nhiều thời gian trong việc đảm bảo năng suất lao động và doanh thu theo kế hoạch đề ra

Việc triển khai thực hiện các hoạt động về TXNG bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định như: thay đổi tư duy của nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà kinh doanh và có một số tác động đến ý thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

3.2. Hạn chế 

- Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn đã bộc lộ nhiều bất cập nên chưa động viên, khuyến khích được các tổ chức mạnh dạn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến. Với những tồn tại, hạn chế như sau:

+ Nhiều hệ thống quản lý, các mô hình, phương pháp, công cụ quản lý tiên tiến được cơ quan đầu ngành về năng suất, chất lượng (Viện năng suất Việt Nam - trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ) khuyến cáo áp dụng, nhân rộng chưa có trong Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND: HACCP (hệ thống Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), ISO 15189 (yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế), LEAN SIX SIGMA (mô hình quản lý kết hợp các nguyên tắc quản lý của LEAN với các phương pháp SIX SIGMA), TPM (phương pháp duy trì hiệu suất tổng thể của thiết bị), TWI (mô hình nhóm huấn luyện), SPC (kiểm soát quá trình bằng thống kê), Quickchange over (chuyển đổi nhanh)...
+ Các tổ chức khó chứng minh tổng chi phí cần phải bỏ ra để xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến nên việc hỗ trợ theo định mức được quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND (mức hỗ trợ được tính theo 30% tổng chi phí xây dựng, áp dụng) gặp nhiều khó khăn, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. 

+ Có rất ít doanh nghiệp quan tâm và tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia (giai đoạn 2013-2015 có 1 doanh nghiệp tham gia, giai đoạn 2015-2020 không có doanh nghiệp tham gia) lý do: việc tham gia giải thưởng chất lượng đòi hỏi mất rất nhiều thời gian, công sức, chi phí cho công tác xây dựng hồ sơ tham dự do yêu cầu cao, bên cạnh đó do mức hỗ trợ thấp còn thấp nên chưa khuyến khích doanh nghiệp dự.

- Đối với hoạt động TXNG:

+ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến TXNG còn thiếu, chưa thống nhất.

+ Chưa nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ nhà sản xuất, người tiêu dùng.

+ Chưa có chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh đối với hoạt động TXNG.

+ Do hoạt động TXNG là vấn đề còn mới ở Việt Nam nên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn thiếu, chưa thống nhất.

3.3. Nguyên nhân hạn chế

- Nhận thức của một số tổ chức về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến, tham gia giải thưởng chất lượng chưa đầy đủ, chưa nhận thấy tầm quan trọng và hiệu quả của chúng; các doanh nghiệp trong tỉnh hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh phí đầu tư còn ít, tư duy kinh doanh còn manh mún nên ngại áp dụng đổi mới.

- Việc thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên địa bàn chủ yếu tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối với các hoạt động cần thiết truy xuất nguồn gốc trong lĩnh vực an toàn thực phẩm ngành công Thương còn ít. Sản phẩm Nông sản hàng hóa mang nhiều tính chất đặc thù; đối tượng sản xuất chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ, số lượng chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất rất lớn gây không ít khó khăn trong tổ chức thực hiện cung cấp thông tin truy xuất
nguồn gốc. Dẫn đến, tỷ lệ sản phẩm nông sản hàng hóa có thể truy xuất nguồn
gốc gắn với tư liệu, hồ sơ của quá trình sản xuất hiện tại đạt thấp. Tổ chức thực hiện yêu cầu về truy xuất nguồn gốc đòi hỏi có kinh phí, do đó cũng gây trở ngại cho công tác thực hiện và kết quả triển khai. Người sản xuất còn khó khăn với việc dán tem nhãn truy xuất, đa số người tiêu dùng chưa biết hoặc không mặn mà, chưa thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh để kiểm chứng nguồn gốc thực phẩm nên chưa chứng minh được sự ưu việt của sản phẩm an toàn với sản phẩm nông sản, thực phẩm thông thường.

-  Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND đã bộc lộ nhiều bất cập, cần phải thay thế, bổ sung cho phù hợp.
Để đáp ứng tình hình thực tế hiện nay, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy tổ chức đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh, khắc phục những hạn chế, bất cập của chính sách khuyến khích, hỗ trợ giai đoạn trước, thống nhất chính sách hỗ trợ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thì cần phải ban hành lại chính sách hỗ trợ về nội dung này cho phù hợp với tình hình thực tế.


Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn từ năm 2012 đến nay của Sở Khoa học và Công nghệ./.
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